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TT Tên bài báo Tên tác giả Ðơn vị Vị trí bài 
báo 

1 Ứng dụng công nghệ sấy trong bảo quản và chế 
biến rau quả.  

Phạm Trí Thông  
và ctv  BQCB p.98 

2 Xử lý nấm mốc và độc tố nấm trong thức ăn cho 
gia cầm.  

Lê Anh Phụng  
Dương Thanh Liêm  CNTY p.52 

3 
So sánh hiệu quả của hai loại thuốc mê thiopentone 
và halothane áp dụng trong kỹ thuật lấy thai ở heo 
nái khó đẻ.  

Lê Văn Thọ  
Lê Việt Thương  CNTY p.64 

4 

Phòng ngừa tiêu chảy ở heo con bằng cách dùng 
kháng sinh colistin và oxytetracycline trong thức ăn 
của heo nái mang thai giai đoạn cuối, sau khi sanh 
và heo cai sữa.  

Nguyễn Ngọc Tuân  
Trần Thị Dân  
Phạm Xuân Uy  

CNTY p.47 

5 Sử dụng phần mềm Microsoft Access for Windows 
để lập chương trình quản lý đàn heo.  

Nguyễn Ngọc Tuân  
Trần Thị Dân  CNTY p.109 

6 Thành phần dưỡng chất và xét nghiệm bò sữa tươi 
nguyên liệu.  

Ðỗ Hiếu Liêm  
Nguyễn Văn Thành  
Nguyễn Ngọc Ðiền  

CNTY p.58 

7 Bước đầu phân lập và định danh vi khuẩn E.coli 
gây bệnh phù ở heo con sau cai sữa.  

Tô Minh Châu  
Nguyễn Ngọc Hải  
và ctv  

CNTY p.60 

8 
Vài yếu tố ảnh hưởng đến phẩm chất tinh dịch và 
tương quan tình trạng acrosome của tinh trùng với 
tỷ lệ đậu thai ở heo.  

Trần Thị Dân  
Nguyễn Kim Chí  
Hồ Thị Nga  

CNTY p.67 

9 Quy luật phân bố độ ẩm gỗ trong gỗ thông (Radiata 
) khu vực rừng Ballarat Australia.  Trịnh Ngọc Tuấn  HTQT p.36 

10 Vì sao các chính sách điều chỉnh kinh tế nhìn 
chung thành công ở Ðông Nam Á hơn ở châu Phi.  Trang Thị Huy Nhất  KT p.87 

11 Chọn loại hom cho nhân giống vô tính ở cây keo lai 
(Acacia hybrid).  Bùi Việt Hải  LN p.44 

12 Bước đầu tìm hiểu "vai trò quản lý tài nguyên rừng 
ngập mặn có sự tham gia các nhóm liên quan".  

Lê Bá Toàn  
Ðặng Ðình Bôi  
Bùi Việt Hải  

LN p.31 

13 Bước đầu của việc đổi mới chương trình đào tạo 
ngành Lâm nghiệp.  Ðặng Ðình Bôi  LN p.111 

14 Thí nghiệm với các nghiệm thức có cấu trúc theo 
cấp bậc.  Nguyễn Ngọc Kiểng  LN p.106 

15 Các quần xã thực vật ở rừng ngập mặn Cần Giờ - 
TP.HCM.  

Ðinh Quang Diệp  
Trương Thanh Tùng  LN p.39 

16 
Nghiên cứu dư lượng cypermethrin, fenvalerate và 
dimethoate trong trà và các sản phẩm trà (Thea 
sinensis L.) Lâm Ðồng.  

Bùi Cách Tuyến  NH p.3 

17 Thực phẩm chuyển gen - thức ăn đem lại nhiều lợi 
nhuận hay mối họa chưa lường.  Từ Bích Thủy  NH p.15 

18 Vai trò và tầm quan trọng của thông tin sáng chế 
như một nguồn thông tin mang tính công nghệ.  Hoàng Quý Châu  QLKH p.130 

19 Nguồn lợi thủy sản tự nhiên tại Long An.  Hans Guttman  TS p.72 



Phạm Văn Nhỏ  

20 Hiện trạng cung cấu thủy sản ở tỉnh Tây Ninh  Nguyễn Minh Ðức  
Phạm Văn Nhỏ  TS p.76 

21 Khảo sát một số bệnh trên cá dĩa (Symphysodon 
sp.) được nuôi ở TP.HCM và các tỉnh lân cận.  

Trần Trọng Chơn  
Nguyễn Minh Ðức  TS p.81 

22 Viêm nhiễm đường sinh dục trên heo nái sau khi 
sanh và điều trị kháng sinh hợp lý.  Nguyễn Văn Thành  TT-

NLN p.56 
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TT Tên bài báo Tên tác giả Ðơn vị Vị trí 
bài báo 

1 Vài nét về quá trình đô thị hóa Sài Gòn ở thời kỳ 
1945-1975.  Lê Quang Hậu  BM-MLN p.157 

2 Vấn đề vốn để phát triển nông nghiệp - nông thôn 
huyện Củ Chi TP.HCM.  Ðặng Thị Kim Liên  BM-MLN p.160 

3 Cải tiến quy trình công nghệ chế biến các sản 
phẩm truyền thống từ thịt heo, bò với quy mô nhỏ. 

Bùi Văn Miên  
Nguyễn Anh Trinh  
và ctv  

BQCB p.130 

4 Phải cẩn thận với dioxine.  Hồ Thị Nguyệt Thu  BQCB p.181 

5 
Khảo sát khả năng phân giải của dây đậu phụng đo 
bằng tỷ lệ rữa trôi, khả năng sinh khí in vitro và tỷ 
lệ phân giải in sacco.  

Bùi Xuân An  CNTY p.5 

6 Sử dụng enzyme trong khẩu phần gà đẻ có thành 
phần căn bản bắp.  Dương Duy Ðồng  CNTY p.8 

7 
Khảo sát sức sản xuất của 3 nhóm gà tàu vàng có 
nguồn gốc từ Bến Lức, Thủ Thừa (Long An) và 
Tân Uyên (Bình Dương).  

Lâm Minh Thuận  
Trịnh Công Thành  CNTY p.14 

8 
Khảo sát tình hình nhiễm độc tố aflatoxin trên 
thức ăn hỗn hợp gia cầm, heo tại TP. HCM năm 
1998.  

Lê Anh Phụng  
và ctv  CNTY p.28 

9 Ước tính số giun móc nhiễm trên chó dựa vào số 
trứng giun trong phân.  

Lê Hữu khương  
Lê Văn Ðang  CNTY p.35 

10 
Nghiên cứu phương pháp phẩu thuật đặt ống dò 
(cannula) vào van hồi - manh tràng để xác định tỷ 
lệ tiêu hóa ở ruột non trên heo.  

Lê Văn Thọ  CNTY p.56 

11 Sử dụng rơm tươi lúa ngắn ngày ủ urea trong khẩu 
phần nuôi bò sữa.  

Ngô Văn Mận  
và ctv  CNTY p.41 

12 Tập tính bay giao phối của ong chúa ong gác kèo 
(Apis dorsata) ở rừng U Minh tỉnh Cà Mau.  

Nguyễn Quang Tấn  
và ctv  CNTY p.47 

13 So sánh tỷ lệ nhiễm Retrovirus trên mèo ở miền 
Bắc và miền Nam Việt Nam.  

Nguyễn Thị Phước 
Ninh  
Lê Hữu Khương  
và ctv  

CNTY p.39 

14 Thành phần dưỡng chất và xét nghiệm sữa bò tươi 
nguyên liệu.  Ðỗ Hiếu Liêm  CNTY p.26 

15 
Khảo sát năng xuất thịt của một số giống heo 
thuần và lai tại Trung tâm Nông Lâm Ngư trường 
Ðại học Nông Lâm TP.HCM.  

Trần Văn Chính  
Ðặng Quang Ðiện  CNTY p.19 

16 Thử nghiệm Pancreatin sản xuất trong nước trên 
heo con cai sữa.  

Võ Văn Ninh  
và ctv  CNTY p.54 

17 Sử dụng Pancreatin hỗ trợ trên heo cai sữa.  Võ Văn Ninh  
và ctv  CNTY p.60 

18 Phương pháp lựa chọn phương án tối ưu trong kỹ 
thuật và công nghệ.  

Nguyễn Như Nam  
Trần Thị Thanh  CK p.110 



19 Thông gió lò phá mẫu phân tích.  Nguyễn Như Nam  
và ctv  CK p.120 

20 Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy gặt đập liên hợp 
thu khoạch lúa cho đồng bằng sông Cửu Long.  Nguyễn Quang Lộc  CK p.114 

21 Sử dụng phương tiện nghe nhìn để nâng cao chất 
lượng giảng dạy.  Nguyễn Quang Lộc  CK p.137 

22 Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trong 
đánh giá học tập của sinh viên.  Trịnh Ngọc Tuấn  HTQT p.171 

23 
Tổ chức khoán vườn cây tại nông trường cao su 
Nhà Nai thuộc công ty cao su Phước Hòa, tỉnh 
Bình Dương.  

Phạm Thanh Bình  KT p.123 

24 Xác định những mục tiêu cải thiện cho các loại 
cây đa mục đích.  Bùi Việt Hải  LN p.134 

25 Ðặc điểm công nghệ sấy gỗ bạch đàn trong sản 
xuất ván ghép thanh.  Hứa Thị Huần  LN p.169 

26 Vấn đề giới trong đào tạo lâm nghiệp.  Ðặng Ðình Bôi  LN p.140 

27 Thí nghiệm đa yếu tố với các nghiệm thức có cấu 
trúc theo bậc.  

Nguyễn Ngọc 
Kiểng  LN p.142 

28 Nghiên cứu dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong 
trái ổi (Psidium guajava) và mận (Eugenis sp.).  Bùi Cách Tuyến  NH p.184 

29 Sắc tố thực vật flavonoids.  Chung Thanh Tú  NH p.175 

30 Một vài đặc điểm sinh học của nhện đỏ trên đậu 
phộ?g.  Nguyễn Thị Chắt  NH p.83 

31 Bí mật chung quanh quá trình lão hóa.  Từ Bích Thủy  NH p.178 

32 Phương pháp phân tích thống kê côn trùng, cỏ dại 
và thiệt hại của cây trồng.  Trần Công Thiện  NH p.162 

33 Ảnh hưởng các mô hình trồng bắp đến hiệu quả 
kinh tế và độ phì đất tại vùng đất xám Thủ Ðức.  Trần Thị Dạ Thảo  NH p.67 

34 
Bước đầu tạo cây thuốc lá (Nicotiana tabacum L.) 
chuyển gen nhờ vi khuẩn Agrobacterium 
tumefaciens.  

Trần Thị Dung  NH p.70 

35 Phương pháp simplex trong thực nghiệm hóa học 
để xác định lân tổng số trong đất.  Trương Thị Nghĩa  NH p.78 

36 
Kết quả khảo nghiệm ảnh hưởng của một số loài 
thuốc trừ bệnh loét gây hại trên cây cam mật ở 
vùng ngoại thành TP.HCM, 1998.  

Võ Thị Thu Oanh  NH p.64 

37 Các phương pháp tra cứu sáng chế vơí mục đích 
tìm kiếm công nghệ tiên tiến  Hoàng Quý Châu  QLKH p.152 

38 Nuôi cá trê thịt bằng lồng lưới trong ao cá nước 
tĩnh.  Ngô Văn Ngọc  TS p.73 

39 Sự tăng trưởng của tảo Chlorella trong điều kiện 
nuôi cấy in vitro.  

Lê Thị Phương 
Hồng  
và ctv  

TS p.107 

40 
Chuyện từ con tằm dâu trinh sinh nhân tạo đến 
phương pháp nhân tạo truyền cấy nhân tế bào để 
tạo ra bản sao.  

Trịnh Ngọc Lan  TT-DTT p.188 

41 Tìm hiểu đào tạo và sử dụng cán bộ giảng dạy tại 
trường Ðại học Nông Lâm TP.HCM.  Ðoàn Huệ Dung  TTNN p.147 
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TT Tên bài báo  Tên tác giả Ðơn vị Vị trí  
bài báo 

1 Cải thiện sử dụng chất phụ gia trong chế biến giò 
lụa  

Hồ Thị Nguyệt Thu  BQCB  p.57 



2 Khảo sát enzym đông tụ sữa của một số loài nấm 
mốc và vi khuẩn.  

Ðinh Ngọc Loan  BQCB p.52 

3 Hiệu quả của việc bổ sung vào thức ăn gia súc 
những chế phẩm giảm mùi hôi từ phân.  

Lê Thanh Hiền  
Mai Lê Phương Tâm  
Nguyễn Ngọc Tuân  

CNTY  P.68 

4 So sánh vài quy trình định lượng E.coli.  Mai Lê Phương Tâm  
Nguyễn Ngọc Tuân  

CNTY P.70 

5 Mối liên quan giữa nhiệt độ quầy thịt và sự biến 
thiên pH của cơ bán màng heo ở nhiệt độ phòng.  

Nguyễn Ngọc Tuân  CNTY P.49 

6 Năng suất thịt của một số nhóm giống thuần và 
giống lai nuôi tại xí nghiệp chăn nuôi heo Dưỡng 
Sanh, TP.HCM  

Trần Văn Chính  
Ðặng Quang Ðiện  

CNTY P.65 

7 Máy sấy nông sản rẻ tiền nhanh khô STR-1 (cho 
hộ nông dân vùng có điện).  

Lê Văn Bạn  
Phan Hiếu Hiền  

CK p.87 

8 Hệ thống phun xăng điện tử (EFI) sử dụng trên 
ôtô đời mới.  

Nguyễn Duy Hướng  
Trần Mạnh Quý  

CK p.90 

9 Một số cải tiến về máy sấy vĩ ngang - SHG.  Nguyễn Hùng Tâm  
Nguyễn Văn Xuân  

CK p.98 

10 Kỹ thuật sấy hai giai đoạn của máy sấy bảo quản.  Nguyễn Hùng Tâm  CK p.104 
11 Tuyển nổi dầu mở cho hệ thống xử lý nước thải 

của nhà máy cao su Hóc Môn.  
Nguyễn Như Nam  CK p.96 

12 Thí nghiệm xác định chính xác phần tách hạt và 
phân ly hạt ở máy đập tiếp tuyến - dọc trục răng 
bản.  

Nguyễn Quang Lộc  CK p.75 

13 Lựa chọn máy liên hợp để làm đất mía Tây Ninh 
đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nông học, tăng năng 
suất mía.  

Nguyễn Quang Lộc  
Võ Văn Thưa  
Ðặng Hữu Dũng  

CK p.79 

14 Nghiên cứu về động học và động lực học chảo 
cày đất.  

Nguyễn Quang Lộc  
Ðỗ Hữu Toàn  

CK p.83 

15 Làm khô lúa mùa mưa và giải pháp sấy lúa của 
khoa Cơ khí - Công nghệ Ðại học Nông Lâm 
TP.HCM.  

Nguyễn Quang Lộc  CK p.107 

16 Cơ sở khoa học về máy nghiền búa kiểu quạt ly 
tâm.  

Trần Thị Thanh  CK p.73 

17 Nông nghiệp bền vững ứng dụng Participatory 
Rural Appraisal (PRA) và Famer Participatory 
Reseach (FPR) trên vùng sản xuất khoai lang tại 
tỉnh Vĩnh Long.  

Lê Quang Hưng  
Nguyễn Thị sâm  

NH  p.40 

18 Nhân giống vô tính cây cacao bằng phương pháp 
ghép.  

Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt  NH p.44 

19 Ðặc tính một số dòng cacao nhập nội từ Malaysia. Phạm Hồng Ðức Phước  NH p.32 
20 Ðiều tra thành phần dân số tuyến trùng ký sinh 

trên rau xà lách (Lactuca sativa L.) ở một số vùng 
thuộc thành phố HCM.  

Từ Thị Mỹ Thuận  
Bùi Cách Tuyến  

NH p.11 

21 Ðánh giá kết quả cuyển gen bar và gen gus a vào 
cây thuốc lá (Nicotiana tabacum L.) Nhờ vi 
khuẩn Agrobacterium tumefaciens.  

Trần Thị Dung  
Nguyễn Hữu Hổ  

NH p.5 

22 Ðánh giá kết quả chuyển gen Bt (Bacillus 
thuringiensis) vào cây thuốc lá (Nicotiana 
tabacum L.) bằng phương pháp PCR (Polymerase 
chain reaction).  

Trần Thị Dung  
Nguyễn Hữu Hổ  

NH p.36 

23 Một số kết quả nghiên cứu về sâu hại trên cây dưa 
hấu (Citrullus vungaris) ở tỉnh Cà Mau.  

Trần Thị Thiên An  NH p.16 

24 Kết quả bước đầu nghiên cứu nguyên nhân gây 
thối trái đậu phộng ở Long An.  

Võ Thị Thu Oanh  NH p.9 
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TT Tên bài báo Tên tác giả Ðơn vị Vị trí 
bài báo 

1 
Kết quả sử dụng chế phẩm Mycoprotein bổ 
sung vào khẩu phần thức ăn để ương nuôi cá 
cảnh và cá kinh tế.  

Vương Thị Việt Hoa  BQCB p.105 

2 Một số ý kiến về vấn đề chuyển giao khoa học 
kỹ thuật  đối với nông dân.  Trang Thị Huy Nhất  KT p.142 

3 Một vài vấn đề trong  nghề nuôi cá mú 
(Serranidae) tại Khánh Hòa và Bình Thuận  Nguyễn Văn Trai  TS p.88 

4 Sinh học một số loài cá kinh tế thuộc họ 
Cyprinidae ở Nam Bộ.  Lê Hoàng Yến  TS p.23 

5 Xác định nhu cầu protein của cá basa Pangasius 
bocourti) và cá tra (Pangasius  hypophthaimus)  Lê Thanh Hùng  TS p.79 

6 

Ảnh hưởng của 17α -Methyltestosterone lên sự 
chuyển đổi giới tính của cá bảy màu (Poecilia 
sp.): khảo sát sự thay đổi giới tính và cấu trúc 
mô học tuyến sinh dục.  

Lê Thị Bình  TS p.41 

7 Bước đầu điều tra thành phần động vật đáy ở 
một số thủy vực tại TP. HCM  

Lê Thị Bình  
Trịnh Trường Giang  TS p.117 

8 
Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
kỹ thuật của khoa Thủy sản, ÐHNL từ 1994-
1999.  

Lê Thị Phương Hồng  TS p.5 

9 Sự kháng nồng độ muối cao ở tảo Chlorella 
pyrenoidosa.  

Lê Thị Phương Hồng  
và ctv  TS p.7 

10 Sự kháng nhiệt ở tảo Chlorella pyrenoidosa.  Lê Thị Phương Hồng  
và ctv  TS p.9 

11 
Ðặc điểm cấu trúc tổ chức tuyến sinh dục loại 
hình noãn thai sinh (Ovoviviparous) các loài cá 
cảnh họ Poeciliidae.  

Lê Thị Thanh Muốn  TS p.12 

12 
Sử dụng quần xã sinh vật bám để đánh giá chất 
lượng nước sông Bến Thượng, quận 12, 
TP.HCM  

Ngô Văn Ngọc  
Trịnh Trường Giang  
Bùi Cách Tuyến  

TS p.112 

13 Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh khối 
Moina macrocopa trong điều kiện nuôi nhân tạo 

Nguyễn Minh Ðức  
Phạm Văn Nhỏ  TS p.49 

14 
Khảo sát một số yếu tố kỹ thuật trong mô hình 
nuôi cá eo ngách ở hồ chứa Trị An - tỉnh Ðồng 
Nai  

Nguyễn Minh Ðức  TS p.93 

15 Hiện trạng nghề nuôi hàu (Crassostrea sp.) tại 
huyện Cần Giờ, TP.HCM  

Nguyễn Như Trí  
Phạm Văn Nhỏ  
Phạm Huỳnh Vũ  

TS p.101 

16 Vai trò phụ nữ trong ngành thủy sản  Nguyễn Phú  Hòa  
và ctv  TS p.127 

17 Kết quả điều tra chất lượng cá giống tại các tỉnh 
phía Nam  

Nguyễn Văn Tư  
và ctv  TS p.66 

18 
Kết quả hợp tác nhằm phát  triển nuôi và quản 
lý  nguồn lợi thủy sản giữa  khoa thủy sản Ðại 
học Nông Lâm và các địa phương.  

Nguyễn Văn Tư  TS p.131 

19 Vài loài tôm và tép ở một số vùng phía Nam 
Việt Nam và một vài nhận xét về chúng.  Nguyễn Văn Xuân  TS p.59 

20 Khảo sát một vài đặc điểm sinh học và nuôi thử 
nghiệm trùng chỉ (Tubifex tubifex)  Ðinh Thế Nhân  TS p.55 

21 Nguồn lợi thủy sản  tự nhiên tại Tây Ninh  Phạm Văn Nhỏ  
Hans Gutman  TS p.123 

22 Tình hình bệnh ký sinh trùng cá tại một số tỉnh Trần Trọng Chơn  TS p.97 



Ðồng Nai, Sông Bé, Bình Dương , An Giang và 
TP.HCM  

23 

Bước đầu xác định một số vi khuẩn  gây  bệnh 
trên tôm càng xanh (Macrobrachium 
rosenbergii) được nuôi ở ngoại thành TP.HCM 
và các tỉnh lân cận  

Trần Trọng Chơn  TS p.108 

 
 
 


